
 UBND TỈNH SÓC TRĂNG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 SỞ Y TẾ  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:         /QĐ-SYT  Sóc Trăng, ngày        tháng 11 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH SÓC TRĂNG 

 

 Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009; 

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng nghiệp vụ Y, Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của 

cơ sở: CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA PHÚ THỊNH. 

Địa chỉ: Số 23/5, Ấp 5, thị trấn Long Phú, huyện Long Phú, tỉnh Sóc 

Trăng. 

Giấy phép hoạt động số: 1030/ST-GPHĐ. 

Cấp ngày: 25 tháng 5 năm 2021; Nơi cấp: Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng. 

Họ và tên người phụ trách chuyên môn: HUỲNH THU NGA. 

Người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh được phê duyệt gồm 17 người và 

06 nhân viên khác theo danh sách đính kèm. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành. 

Điều 3. Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y - Dược, Chánh Thanh tra Sở Y tế, 

các cơ quan liên quan; người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh và người hành nghề nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- BHXH tỉnh; 

- Các cơ sở KBCB trong tỉnh; 

- Lưu: VP; NVY 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Võ Quốc Trứ 

 

 

 



DANH SÁCH NGƯỜI HÀNH NGHỀ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số      /QĐ-SYT, ngày    /11/2022 của Giám đốc Sở Y tế) 

 

STT 
Họ và tên người 

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn  

Thời gian đăng ký  

hành nghề  

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở KBCB khác 

1 Huỳnh Thu Nga 
000402/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội tổng hợp 

Từ thứ 2 đến chủ nhật: Sáng 

từ 6 giờ đến 11 giờ; Chiều từ 

13 giờ đến 20 giờ.  

Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn kỹ thuật 

Bác sỹ KBCB 

chuyên khoa 

nội. Phụ trách 

chuyên môn  

  

2 Trần Ngọc Cứ 
001195/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội 

Từ thứ 2 đến chủ nhật: Sáng 

từ 6 giờ đến 11 giờ; Chiều từ 

13 giờ đến 20 giờ.  

Bác sỹ KBCB 

chuyên khoa 

nội  

  

3 Nguyễn Ngọc Phi 
000507/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh sản 

- phụ khoa 

Từ thứ 2 đến chủ nhật: Sáng 

từ 6 giờ đến 11 giờ; Chiều từ 

13 giờ đến 20 giờ.  

Bác sỹ KBCB 

chuyên sản - 

phụ khoa  

  

4 Lê Văn Tới 
000400/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa thuộc hệ nội 

Từ thứ 2 đến chủ nhật: Sáng 

từ 6 giờ đến 7 giờ; Trưa từ 11 

giờ đến 13 giờ; Chiều từ 17 

giờ đến 20 giờ. Thứ 7, Chủ 

nhật và ngày nghỉ từ 6 giờ 

đến 20 giờ  

Bác sỹ KBCB 

chuyên khoa 

thuộc hệ nội 

Tại TTYT huyện Long Phú: 

làm việc giờ hành chính tại 

bệnh viện huyện Long Phú 

sáng từ 7h đến 11h, chiều từ 

13h đến 17h, tham gia thường 

trực chuyên môn 

5 Lê Minh Diễn 
03664/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa, chuyên khoa chuẩn 

đoán hình ảnh 

Từ thứ 2 đến chủ nhật: Sáng 

từ 6 giờ đến 7 giờ; Trưa từ 11 

giờ đến 13 giờ; Chiều từ 17 

giờ đến 20 giờ. Thứ 7, Chủ 

nhật và ngày nghỉ từ 6 giờ 

đến 20 giờ  

Bác sỹ KBCB 

chuyên khoa 

chuẩn đoán 

hình ảnh 

Tại TTYT huyện Long Phú: 

làm việc giờ hành chính tại 

bệnh viện huyện Long Phú 

sáng từ 7h đến 11h, chiều từ 

13h đến 17h, tham gia thường 

trực chuyên môn 



STT 
Họ và tên người 

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn  

Thời gian đăng ký  

hành nghề  

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở KBCB khác 

6 
Dương Thị Ngọc 

Quý 

003265/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

Từ thứ 2 đến chủ nhật: Sáng 

từ 6 giờ đến 7 giờ; Trưa từ 11 

giờ đến 13 giờ; Chiều từ 17 

giờ đến 20 giờ. Thứ 7, Chủ 

nhật và ngày nghỉ từ 6 giờ 

đến 20 giờ  

Bác sỹ KBCB 

đa khoa, 

chuyên khám 

nhi khoa 

Tại TTYT huyện Long Phú: 

làm việc giờ hành chính tại 

bệnh viện huyện Long Phú 

sáng từ 7h đến 11h, chiều từ 

13h đến 17h, tham gia thường 

trực chuyên môn 

7 Lâm Phước An 
000808/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

Từ thứ 2 đến chủ nhật: Sáng 

từ 6 giờ đến 7 giờ; Trưa từ 11 

giờ đến 13 giờ; Chiều từ 17 

giờ đến 20 giờ. Thứ 7, Chủ 

nhật và ngày nghỉ từ 6 giờ 

đến 20 giờ  

Bác sỹ KBCB 

đa khoa, 

chuyên khám 

nhi khoa 

Tại TTYT huyện Long Phú: 

làm việc giờ hành chính tại 

bệnh viện huyện Long Phú 

sáng từ 7h đến 11h, chiều từ 

13h đến 17h, tham gia thường 

trực chuyên môn 

8 Thái Văn Bên 
001211/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa ngoại  

Từ thứ 2 đến chủ nhật: Sáng 

từ 6 giờ đến 7 giờ; Trưa từ 11 

giờ đến 13 giờ; Chiều từ 17 

giờ đến 20 giờ. Thứ 7, Chủ 

nhật và ngày nghỉ từ 6 giờ 

đến 20 giờ  

Bác sỹ KBCB 

chuyên khoa 

ngoại  

Tại TTYT huyện Long Phú: 

làm việc giờ hành chính tại 

bệnh viện huyện Long Phú 

sáng từ 7h đến 11h, chiều từ 

13h đến 17h, tham gia thường 

trực chuyên môn 

9 Trần Thị Hà 
005483/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Y học cổ 

truyền 

Từ thứ 2 đến chủ nhật: Sáng 

từ 6 giờ đến 7 giờ; Trưa từ 11 

giờ đến 13 giờ; Chiều từ 17 

giờ đến 20 giờ. Thứ 7, Chủ 

nhật và ngày nghỉ từ 6 giờ 

đến 20 giờ  

Bác sỹ KBCB 

chuyên khoa 

Y học cổ 

truyền 

Tại TTYT huyện Long Phú: 

làm việc giờ hành chính tại 

bệnh viện huyện Long Phú 

sáng từ 7h đến 11h, chiều từ 

13h đến 17h, tham gia thường 

trực chuyên môn 

10 
Trần Kim 

Phượng 

04909/ST-

CCHN 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn được điều chỉnh bổ 

sung theo số 94/QĐ-SYT. 

Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn Vật lý trí liệu - Phục 

hồi chức năng 

Từ thứ 2 đến chủ nhật: Sáng 

từ 6 giờ đến 11 giờ; Chiều từ 

13 giờ đến 20 giờ.  

Y sỹ, thực 

hiện kỹ thuật 

chuyên môn 

Vật lý trị liệu 

- Phục hồi 

chức năng 

  



STT 
Họ và tên người 

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn  

Thời gian đăng ký  

hành nghề  

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở KBCB khác 

11 Lê Minh Trí 
04618/ST-

CCHN 

Kỹ thuật hình ảnh y học, 

Bằng tốt nghiệp Trung 

Cấp A000365 cấp ngày 

09/05/2022 

Từ thứ 2 đến chủ nhật: Sáng 

từ 6 giờ đến 11 giờ; Chiều từ 

13 giờ đến 20 giờ.  

Y sỹ, thực 

hiện kỹ thuật 

chuyên khoa 

chuẩn đoán 

hình ảnh 

  

12 Liêu Quang Lý 
001187/ST-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn về xét nghiệm. Bằng 

Cử Nhân xét nghiệm y học 

0002059 cấp ngày 

02/07/2019 

Từ thứ 2 đến chủ nhật: Sáng 

từ 6 giờ đến 7 giờ; Trưa từ 11 

giờ đến 13 giờ; Chiều từ 17 

giờ đến 20 giờ.  

Thực hiện kỹ 

thuật chuyên 

môn về xét 

nghiệm 

  

13 
Lâm Thị Cẩm 

Hường 

0002886/ST-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn về xét nghiệm.  

Từ thứ 2 đến chủ nhật: Sáng 

từ 6 giờ đến 11 giờ; Chiều từ 

13 giờ đến 20 giờ.  

Thực hiện kỹ 

thuật chuyên 

môn về xét 

nghiệm 

  

14 Tạ Cẩm Cúc 
001196/ST-

CCHN 
Điều Dưỡng 

Từ thứ 2 đến chủ nhật: Sáng 

từ 6 giờ đến 11 giờ; Chiều từ 

13 giờ đến 20 giờ.  

Điều Dưỡng   

15 
Lâm Thị Tuyết 

Nhung 

0003088/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

Từ thứ 2 đến chủ nhật: Sáng 

từ 6 giờ đến 11 giờ; Chiều từ 

13 giờ đến 20 giờ.  

Điều Dưỡng   

16 
Huỳnh Thanh 

Hải 

119/ST-

CCHND  
Phụ Trách Dược 

Từ thứ 2 đến chủ nhật: Sáng 

từ 6 giờ đến 11 giờ; Chiều từ 

13 giờ đến 20 giờ.  

Dược Sĩ   

17 Dương Thị Diễm 
1230/CCHN-

D-SYT-ST  
Phụ Trách Dược 

Từ thứ 2 đến chủ nhật: Sáng 

từ 6 giờ đến 11 giờ; Chiều từ 

13 giờ đến 20 giờ.  

Dược Sĩ   



 

Danh sách đăng ký người làm việc (bao gồm những người làm việc tại cơ sở nhưng không thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa 

bệnh) 

STT Họ và tên  Văn bằng chuyên môn 
Thời gian đăng ký  

hành nghề  

Vị trí làm 

việc 
Ghi chú 

1 
Sơn Thị Thu 

Trang 

Điều dưỡng trung cấp số hiệu:B251082 

ngày cấp 10/10/2014 

6h00 - 20h00 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Nhân viên - 

Điều dưỡng 
  

2 
Phạm Nhật 

Trường 

Cao Đẳng Dược số hiệu: B001794 cấp 

ngày 08/01/2021 

6h00 - 20h00 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Nhân viên - 

Dược sĩ 
  

3 
Lâm  Hoài 

Phương 

Cao Đẳng Dược số hiệu: AB0915 cấp 

ngày 21/05/2020 

6h00 - 20h00 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Nhân viên - 

Dược sĩ 
  

4 
Trương Thị Ngọc 

Đẹp 

Cao Đẳng Dược số hiệu: AB0894 cấp 

ngày 21/05/2020 

6h00 - 20h00 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Nhân viên - 

Dược sĩ 
  

5 Nguyễn Đức Thọ  
Cử Nhân Kế Toán số hiệu: 1236597 cấp 

ngày 29/01/2016 

6h00 - 20h00 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Nhân viên - 

Kế Toán 
  

6 
Trần Kim 

Phượng 
  

6h00 - 20h00 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Nhân Viên 

Tạp vụ 
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